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SELECTING SOLUTION IMPROVE PHYSICAL FITNESS FOR STUDENT AT 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE HO CHI MINH CITY

LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỂ CHẤT 
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÓM TẮT: Thông qua phân tích thực trạng, đồng thời kiểm nghiệm độ tin cậy của các giải pháp, nghiên cứu đã 
lựa chọn được 08 nhóm giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, thể dục thể thao nâng cao thể chất cho 
sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo độ tin cậy và phù hợp. 

TỪ KHÓA: Lựa chọn, giải pháp; nâng cao thể chất; sinh viên.

ABSTRACT: Through analyzing the current situation and testing the reliability of the solutions, the study has 
selected 08 groups of solutions to organize physical education and sports activities to improve physical fitness 
for students of the University of Architecture Ho Chi Minh City ensures reliability and suitability.

KEYWORDS: Select, solution, improve physical fitness, student.
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giáo sư, 80 tiến sĩ, thạc sĩ (với 
27 người đang học nghiên cứu 
sinh), 09 giảng viên đang học 
tập, nghiên cứu ở nước ngoài), 9 
khoa, trường có hơn 7.639 sinh 
viên (SV). 

Hằng năm có khoảng 1000 
SV sau khi ra trường ở các hệ 
đào tạo, thì việc đảm bảo đầy 
đủ sức khỏe cho họ cũng hết 
sức quan trọng, bởi sức khỏe 
là tiền đề để con người phát 
triển trí tuệ, tiếp thu kiến thức, 
kỹ năng kỹ xảo vận động trong 
cuộc sống. Tuy nhiên đây là 
một công tác hết sức khó khăn, 
đồi hỏi nhiều công sức cả về trí 
tuệ và điều kiện cơ sở vật chất, 
ý thức tự giác của SV đối với 
rèn luyện thể chất còn kém; sự 
quan tâm của xã hội với công 
tác thể dục thể thao (TDTT) 
còn chưa tương xứng. Với số 
lượng SV đông, thời gian tập 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường Đại học Kiến trúc 

Thành phố Hồ Chí Minh 
(University of Architecture Ho 
Chi Minh City) Được thành 
lập năm 1976 là một trường đại 
học chuyên ngành với thế mạnh 
về đào tạo nhóm ngành xây 
dựng và thiết kế tại Việt Nam, 
thành viên của Bộ Xây dựng.  
Bên cạnh đào tạo, trường còn là 
trung tâm nghiên cứu, cố vấn, 
thực hiện các dự án cho doanh 
nghiệp và Chính phủ Việt Nam, 
tiêu biểu như Phố đi bộ Nguyễn 
Huệ và Cầu Vàng.  Hiện tại, 
trường đã có tổng cộng năm cơ 
sở đào tạo tại ba thành phố khác 
nhau. Trong đó có một cơ sở 
tại Thành phố Đà Lạt, hai cơ sở 
tại Thành phố Cần Thơ.  Hiện 
nay, trường có 396 giảng viên có 
trình độ từ thạc sĩ trở lên (trong 
đó có 8 nhà giáo ưu tú, 13 phó 
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luyện nội khóa ít, cơ sở vật 
chất phục vụ giảng dạy TDTT 
thiếu thốn, đội ngũ giáo viên 
giảng dạy thiếu về số lượng, 
chất lượng chưa đáp ứng được 
yêu cầu, nên công tác giáo dục 
thể chất cho SV còn nhiều hạn 
chế, ảnh hưởng đến sự phát 
triển thể chất của SV. Vì vậy, 
việc tìm ra các giải pháp nâng 
cao chất lượng công tác GDTC 
nói chung cũng như phát triển 
thể chất cho SV Trường Đại 
học Kiến trúc Thành phố Hồ 
Chí Minh nói riêng là vấn đề 
hết sức cần thiết cần được tiến 
hành nghiên cứu. Bài viết này 
nhằm mục đích tìm ra các giải 
pháp nâng cao thể chất cho SV 
của nhà trường đảm bảo độ tin 
cậy, phù hợp với điều kiện thực 
tiễn tại đơn vị. 

Phương pháp nghiên cứu: 
Quá trình nghiên cứu sử dụng 
các phương pháp nghiên cứu 
như sau: Phương pháp phân 
tích tài liệu, phương pháp 
phỏng vấn tọa đàm, phương 
pháp kiểm tra sư phạm, phương 
pháp thực nghiệm sư phạm và 
phương pháp toán thống kê.

Khách thể nghiên cứu:
+ Khách thể phỏng vấn: 25 

người là các cán bộ quản lý, 
giảng viên và những người có 
liên quan đến công tác GDTC 
tại các trường Đại học, Cao 
đẳng ở trong và ngoài Trường 
Đại học Kiến trúc Thành phố 
Hồ Chí Minh.

+ Khách thể kiểm tra sư 
phạm: 250 SV  (160 SV nam và 
90 SV nữ) cùng lứa tuổi 2005 
tại thời điểm nghiên cứu và 

đang học năm nhất tại Trường 
Đại học Kiến trúc Thành phố 
Hồ Chí Minh.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Lựa chọn và ứng dụng giải 
pháp phát triển thể chất cho 
sinh viên Trường Đại học Kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1.1. Lựa chọn giải pháp phát 
triển thể chất cho sinh viên 
Trường Đại học Kiến trúc Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Từ kết quả phân tích thực 
trạng hoạt động GDTC, tác giả 
tiến hành đề xuất các giải pháp 
pháp triển thể chất cho SV 
tại Trường Đại học Kiến trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh bao 
gồm các nội dung tại bảng 1. 

Từ kết quả các giải pháp đã đề 

BẢNG 1: KẾT QUẢ LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(n=20)

TT CÁC GIẢI PHÁP 
LỰA CHỌN

SL TL%

I Nhóm giải pháp tăng cường sự quản lý, kiểm soát chất lượng dạy - học GDTC và hoạt động 
TDTT trường học: 20 100

1 Tăng cường sự quản lý chặt chẽ về giảng dạy GDTC giờ học chính khóa, quản lý việc dạy học GDTC 
theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường 20 100

2 Tăng cường kiểm soát việc thực hiện chương trình, tiến trình, đề cương chi tiết, giáo án giảng dạy 
GDTC trong giờ học chính khóa. 20 100

3 Kiểm tra các chỉ số thể chất của SV ở giáo án số 1,2, và kết thúc môn học để nắm vững các thông số 
thể chất của SV, làm cơ sở để kiểm soát chất lượng giảng dạy 20 100

4 Tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động học của SV trong giờ 
học GDTC. 20 100

5 Tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động TDTT trường học của Bộ môn GDTC hàng 
năm và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch. 20 100

II Nhóm giải pháp tăng cường cải tiến nội dung chương trình giảng dạy GDTC 18 96

6 Cải tiến nội dung chương trình GDTC phù hợp với điều kiện một cách linh hoạt hàng năm, nếu cần 
thiết có thể tăng giờ học TDTT. 18 96

7 Đảm bảo giảng dạy lý thuyết từ 10-15% thời lượng chương trình để SV có thể hiểu hơn tác dụng 
của GDTC đối với sức khỏe và phát triển thể chất của chính mình. 18 96

8 Tăng cường đưa các môn TDTT phù hợp với nhu cầu tập luyện của SV vào giờ học tự chọn GDTC. 18 96

9 Cần xây dựng hệ thống các bài tập củng cố sức khỏe và phát triển thể chất phù hợp với SV và phân 
bổ chúng một cách hợp lý vào các giáo án giảng dạy. 18 96
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III Nhóm giải pháp tăng cường giáo dục động cơ, ý thức học tập cho SV. 20 100

10 Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về TDTT cho SV, được thực hiện bằng các 
trò chơi phù hợp vào những dịp chào mừng các ngày Lễ lớn hàng năm. 20 100

11 Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tác dụng của GDTC đến 
sự phát triển thể chất của SV. 20 100

12
Mỗi giờ học GDTC, giáo viên cần lồng ghép các biện pháp giáo dục cần thiết để SV có thể ý thức 
thực sự về động cơ của mình, qua đó SV có thể cải thiện thái độ của mình về giờ học TDTT một 
cách tích cực.

20 100

13 Giáo dục SV xác định và xây dựng được động cơ học tập, tập luyện TDTT đúng đắn để hình thành 
cho họ có thói quen tập luyện TDTT thường xuyên nhằm phát triển thể chất. 20 100

14 Tăng cường kiểm tra ý thức học tập, tập luyện trong giờ học GDTC của SV như đảm bảo giờ lên lớp, 
mặc đồng phục, thực hiện các bài tập về nhà đầy đủ và tác phong …đúng qui định 20 100

IV Nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng các PP giảng dạy TDTT hiệu quả. 16 92

15 Tăng cường sử dụng các PP DH hiện đại nhằm tạo hứng thú cho SV trong quá trình học tập, luyện 
tập TDTT ở các giờ học GDTC nội và ngoại khóa. 16 92

16 Ứng dụng quan điểm dạy học, lấy SV làm trung tâm trong quá trình dạy học GDTC. 16 92

17 Lựa chọn các PP dạy học TDTT phải đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với trình độ vận động của SV, 
các điều kiện, cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và các yếu tố có liên quan khác. 16 92

18 Trong quá trình giảng dạy, cần phối hợp sử dụng các phương pháp giảng giải, làm mẫu, phương 
pháp hoàn chỉnh, phân đoạn, tập luyện, sửa chữa động tác sai…một cách phù hợp và có khoa học. 16 92

19 Áp dụng linh hoạt PP trò chơi và phương pháp thi đấu trong giờ, liên tục cổ vũ, khích lệ, động viên 
các SV tập luyện; 16 92

20 Các PP giảng dạy TDTT được sử dụng phải có tác động toàn diện để phát triển thể chất, kỹ thuật 
và phẩm chất đạo đức của SV. 16 92

V Nhóm giải pháp tăng cường các hoạt động tự tập, sinh hoạt ngoại khóa ở câu lạc bộ TDTT 
trường học. 17 94

21 Giáo viên cho bài tập về nhà, hướng dẫn SV tự tập và kiểm tra, đánh giá kết quả tự tập của SV vào 
các giáo án sau đó. 17 94

22 Tích cực hướng dẫn SV biết cách xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tự tập luyện TDTT có 
hiệu quả 17 94

23 Tích cực hướng dẫn SV biết cách lựa chọn các phương pháp và phối hợp các hình thức tập luyện 
TDTT từng môn phù hợp 17 94

24 Xây dựng nội dung và hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa phù hợp với điều kiện của trường và 
của SV. 17 94

25 Thành lập thêm các câu lạc bộ TDTT theo nhu cầu tập luyện của SV và khuyến khích SV tham gia 
tập luyện các môn TDTT ở các câu lạc bộ trong trường và ngoài trường. 17 94

26 Giáo viên khuyến khích SV thường xuyên tự kiểm tra sự phát triển hình thái, thể lực của mình trong 
quá trình tập luyện TDTT 17 94

27 Tăng cường phụ đạo ngoại khoá có sự hướng dẫn của giáo viên cho SV yếu kém cả kỹ thuật và thể 
lực để tăng cường sự phát triển thể chất cho SV. 17 94

VI Nhóm giải pháp nâng cao lượng vận động trong các giờ học thực hành TDTT. 16 92

28 Nâng cao lượng vận động cần phải tuân thủ nguyên tắc: từ nhẹ đến nặng, từ dễ đến khó, từ đơn 
giản đến phức tạp phải được kiểm tra một cách có hệ thống. 16 92

29 Lượng vận động của các bài tập nên được bố trí tăng dần theo qui luật và có hệ thống trong các 
giáo án giảng dạy thực hành TDTT ở các giờ học GDTC. 16 92

30
Tăng cường kiểm tra và đánh giá mức độ tác động của lượng vận động sau mỗi buổi tập, mỗi giai 
đoạn và kết thúc môn học để tiến hành điều chỉnh lượng vận động cho phù hợp với năng lực thể 
chất của SV

16 92

VII Nhóm giải pháp tăng cường thi đấu TDTT trường học và kiểm tra thể lực. 16 92

31 Tăng cường tổ chức các giải thi đấu thi đấu cho SV trong trường vào các ngày lễ lớn hàng năm. 
Đăng cai tổ chức các giải TDTT SV mở rộng ở địa bàn tỉnh tham gia. 16 92
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32 Xây dựng các đội tuyển từng môn TDTT, tuyển chọn vận động viên thường xuyên bổ sung vào đội 
tuyển và đưa vận động viên vào các Câu lạc bộ TDTT tập luyện 16 92

33

Tăng cường sử dụng các test theo Quyết định số số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 09 năm 
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại 
thể lực học sinh, sinh viên để kiểm tra thể lực cho SV trong quá trình dạy học TDTT. Đặc biệt là lúc 
bắt đầu và kết thúc môn học GDTC, để có cơ sở đánh giá trình độ thể lực của SV.

16 92

34 Các giáo án nên được bố trí các bài tập thể lực với hình thức kiểm tra để tạo cho SV có động lực 
thực hiện tốt. 16 92

35 Nội dung kiểm tra thể lực giữa và kết thúc môn học nhằm nâng cao thể lực, đáp ứng tiêu chuẩn rèn 
luyện thân thể ở các lứa tuổi SV. 16 92

VIII Nhóm giải pháp tăng cường dự giờ và thảo luận của các GV trong Bộ môn 14 88

36 Tăng cường dự giờ của GV mỗi phần 1 lần để góp ý giờ giảng cho GV nhằm giúp cho GV nâng cao 
nghệ thuật sư phạm. 14 88

37 Tăng cường thảo luận giữa các giảng viên Bộ môn GDTC vào các cuộc họp giao ban đưa ra các biện 
pháp để nâng cao thể chất của SV 14 88

38 Hàng năm nên tổ chức các cuộc hội thảo về công tác giảng dạy GDTC trường học nhằm tìm ra các 
GP cần thiết để nâng cao năng lực thể chất của SV 14 88

xuất, nghiên cứu tiến hành lập 
phiếu và phỏng vấn các khách 
thể là các các cán bộ quản lý, 
giảng viên và những người có 
liên quan đến công tác GDTC 
tại các trường Đại học, Cao 
đẳng ở trong và ngoài Trường 
Đại học Kiến trúc Thành phố 
Hồ Chí Minh.  Kết quả phỏng 
vấn tại bảng 1 cho thấy các giải 
pháp đều được đánh giá ở mức 
đồng ý từ 85% trở lên. Kết quả 
đánh giá cho thấy rằng các giải 
pháp này phù hợp với điều kiện 
thực tiễn của trường và đảm bộ 
độ tin cậy. Đây là cơ sở quan 
trọng để tiến hành thực nghiệm 
nhằm nâng cao thể chất cho 
SV Trường Đại học Kiến trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1.2. Ứng dụng giải pháp phát 
triển thể chất cho sinh viên 
Trường Đại học Kiến trúc Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Từ nội dung các giải pháp 
đã được lựa chọn, nghiên cứu 
tiến hành tổ chức thực nghiệm 
(TN) tại Trường Đại học Kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Mẫu thực nghiệm là: 250 SV 

(160 SV nam và 90 SV nữ) sinh 
cùng lứa tuổi 2005 tại thời điểm 
nghiên cứu và đang học năm 
thứ nhất tại Trường.

Nghiên cứu chia khách thể 
TN như sau: nhóm TN là 125 
SV gồm 80 nam và 45 nữ, nhóm 
ĐC là 125 SV gồm 80 nam và 
45 nữ. Nhóm TN sẽ được tác 
động bởi các giải pháp được lựa 
chọn, nhóm ĐC tham gia học 
tập GDTC bình thường theo 
nội dung chương trình hiện 
hành, không có tác động của 
các giải pháp. Nội dung thực 
nghiệm trong một năm học từ 
tháng 9 đến tháng 5 năm học 
2022- 2023.

2.2. Đánh giá hiệu quả thực 
nghiệm giải pháp nâng cao thể 
chất cho sinh viên Trường Đại 
học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí 
Minh 
2.2.1.Thực trạng thể chất của sinh 
viên nhóm thực nghiệm và nhóm 
đối chứng trước thực nghiệm

Qua bảng 2 và bảng 3 cho 
thấy, hình thái và chức năng của 
SV nam, nữ của 02  nhóm ĐC 

và nhóm TN có ttính < tbảng, nên 
sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê ở ngưỡng xác suất  
P > 0.05 điều này cho thấy, 
trước TN hình thái và chức 
năng của nhóm ĐC và nhóm 
TN tương đồng và không có sự 
khác biệt về thống kê. 
2.2.2. Hiệu quả tác động của 
các giải pháp đến sự phát triển 
thể chất của sinh viên sau thực 
nghiệm

+ Nhóm thực nghiệm: Nhìn 
chung, kết quả kiểm tra các chỉ 
tiêu hình thái – chức năng của 
SV nam, nữ Trường Đại học 
Kiến trúc Thành phố Hồ Chí 
Minh nhóm TN sau khi sử dụng 
các giải pháp đều có sự tăng 
trưởng đáng kể, chứng tỏ là thể 
lực của nhóm TN có sự phát 
triển, với ttính > tbảng = 1.96, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
ngưỡng P < 0.05.

+ Nhóm đối chứng: Nhìn 
chung, Kết quả kiểm tra các chỉ 
tiêu hình thái – chức năng của của 
SV nam, nữ Trường Đại học Kiến 
trúc Thành phố Hồ Chí Minh 
nhóm ĐC cho thấy, sự phát triển 
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chưa cao, được biểu hiện ở ttính < 
tbảng, nên sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê ở ngưỡng P>0.05, 
xảy ra nhiều ở các chỉ tiêu của các 
nhóm ĐC. Điều này chứng tỏ, sau 
TN nhóm ĐC có sự phát triển 
thể lực không đồng đều giữa các 
chỉ tiêu.

Tóm lại: Qua bảng 4 và 5 cho 
thấy, nhịp độ tăng trưởng W% 
các chỉ số hình thái – chức năng 
của nhóm TN cao hơn nhiều so 
với nhóm ĐC.

  So sánh trình độ thể lực 
của sinh viên với các tiêu chuẩn 
quy định theo Quyết định số số 
53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 
tháng 09 năm 2008 về việc ban 
hành quy định về việc đánh giá, 
xếp loại thể lực học sinh, sinh 
viên sau thực nghiệm

Kết quả được trình bày ở 
bảng 6 cho thấy, sau TN tỷ lệ % 
thể lực các nhóm đều có phần 
dịch chuyển về mức đạt và tốt. 
Tuy nhiên nhóm SV tham gia 

TN chiếm tỷ lệ ở mức đạt và 
tốt nhiều hơn nhóm ĐC, trong 
khi đó nhóm ĐC vẫn còn ở 
mức không đạt nhiều. Điều này 
chứng tỏ rằng, các giải pháp có 
liên quan được sử dụng có hiệu 
quả thiết thực trong việc nâng 
cao thể chất cho SV.
2.2.3. Kết quả đánh giá của cán 
bộ quản lý, giảng viên về hiệu quả 
tác động của các giải pháp đến sự 
phát triển thể chất của sinh viên 
sau một năm thực nghiệm

BẢNG 2: THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN NAM NHÓM THỰC NGHIỆM  VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG TRƯỚC THỰC NGHIỆM (n=160)

BẢNG 3: THỰC TRẠNG THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN NỮ NHÓM THỰC NGHIỆM  VÀ NHÓM ĐỐI CHỨNG TRƯỚC THỰC NGHIỆM (n=90)

NỘI 
DUNG

CÁC TEST ĐÁNH GIÁ
 

NHÓM THỰC NGHIỆM 
(n=80)

NHÓM ĐỐI CHỨNG  
(n=80)

SO SÁNH 2 NHÓM 
(tbảng = 1.96)

σ σ t P

Hình thái 
Chức năng

Chiều cao đứng (cm) 162.4 3.92 160.4 3.53 1.796 >0.05

Cân nặng (kg) 56.71 6.07 54.98 5.223 1.953 >0.05

Chỉ số BMI (kg/cm2) 21.80 2.59 21.41 2.173 1.058 >0.05

Chỉ số Quetelet 351.7 38.8 343 32.84 1.526 >0.05

Chỉ số công năng tim (HW) 12.41 3.03 12.47 2.872 0.107 >0.05

Các  
tố chất 
thể lực

Lực bóp tay thuận (kg) 40.22 3.93 39.21 3.929 1.62 >0.05

Nằm ngửa gập thân (lần/30 giây) 19.66 1.64 19.23 2.006 1.485 >0.05

Bật xa tại chỗ (cm) 214.9 18.4 214.9 21.79 0.003 >0.05

Chạy 30m XPC (giây) 5.17 0.38 5.1 0.36 1.191 >0.05

Chạy con thoi 4x10m (giây) 10.27 0.63 10.28 0.633 0.1 >0.05

Chạy 5 phút tùy sức (m) 984 37.8 961.3 52.8 1.893 >0.05

NỘI 
DUNG

CÁC TEST ĐÁNH GIÁ
 

NHÓM THỰC NGHIỆM 
(n=45)

NHÓM ĐỐI CHỨNG  
(n=45)

SO SÁNH 2 NHÓM 
(tbảng = 1.96)

σ σ t P

Hình thái 
Chức năng

Chiều cao đứng (cm) 155.5 4.08 154.6 4.812 0.978 >0.05

Cân nặng (kg) 46.7 4 46.37 3.553 0.414 >0.05

Chỉ số BMI (kg/cm2) 19.36 2.12 19.46 1.896 0.236 >0.05

Chỉ số Quetelet 300.7 28.5 300.3 24.61 0.066 >0.05

Chỉ số công năng tim (HW) 12.05 3.65 11.02 3.204 1.423 >0.05

Các  
tố chất 
thể lực

Lực bóp tay thuận (kg) 26.31 2.85 26.71 3.238 0.622 >0.05

Nằm ngửa gập thân (lần/30 giây) 15.73 1.53 15.36 1.401 1.197 >0.05

Bật xa tại chỗ (cm) 158.8 15.4 155.8 16.89 1.174 >0.05

Chạy 30m XPC (giây) 6.43 0.6 6.51 0.596 0.849 >0.05

Chạy con thoi 4x10m (giây) 12.54 0.74 12.41 0.684 1.156 >0.05

Chạy 5 phút tùy sức (m) 831.4 66.1 813.9 63.9 1.815 >0.05
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Để kiểm nghiệm hiệu quả 
thực nghiệm các giải pháp nâng 
cao thể chất của SV Trường Đại 
học Kiến trúc Thành phố Hồ 
Chí Minh, nghiên cứu tiến hành 
phỏng vấn ý kiến của 25 cán bộ 
quản lý, giảng viên liên quan trực 
tiếp đến công tác GDTC, đặc 
biệt là liên quan đến công tác 
giảng dạy GDTC ở trường nhằm 
hỏi những người trực tiếp sử 
dụng các giải pháp sau thời gian 
ứng dụng có hiệu quả không. 
Nghiên cứu qui ước 3 mức đánh 
giá: Rất hiệu quả tương ứng với 
3 điểm, hiệu quả tương ứng 2 
điểm, không hiệu quả tương ứng 
0 điểm. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
qui ước ý kiến trả lời từ 70% tổng 
điểm là giải pháp sử dụng rất 
hiệu quả; chiếm từ 50% đến 70% 
tổng điểm, thì giải pháp đó được 
xem là hiệu quả; chiếm từ 49 % 
trở xuống, thì được xem là không 
hiệu quả. 

Kết quả ở bảng 7 cho thấy các 
nhóm giải pháp đạt tỷ lệ đánh 
giá từ 74.7% -86.7% > 70%, 
chứng tỏ rằng, các giải pháp 
trong này được sử dụng sau TN 
rất hiệu quả. Như vậy, qua kết 
quả phân tích cho thấy, đa phần 
các giải pháp được lựa chọn để 
ứng dụng nhằm nâng cao thể 
chất cho SV của Trường Đại 
học Kiến trúc Thành phố Hồ 
Chí Minh được sử dụng từ mức 
đạt hiệu quả và rất hiệu quả, 
không có mức không hiệu quả. 
Điều này chứng tỏ rằng, các giải 
pháp bước đầu có ý nghĩa và có 
tác dụng  trong công tác giảng 
dạy để nâng cao thể chất của SV. 
Nhìn chung, sau TN các nhóm 
giải pháp chuyên môn cho thấy, 
SV nhóm TN nam – nữ đều hài 
lòng, hứng thú, có tinh thần, 
thái độ tốt, tích cực sau khi học 
GDTC. Đặc biệt là SV cảm 
nhận được sức khỏe của họ ổn 

BẢNG 6: SO SÁNH KẾT QUẢ KIỂM TRA THỂ LỰC CỦA SINH VIÊN NHÓM ĐỐI CHỨNG VÀ THỰC NGHIỆM VỚI  CÁC TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ SỐ 53/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 18 THÁNG 09 NĂM 2008 SAU THỰC NGHIỆM

KHÁCH 
THỂ

NHÓM THỰC NGHIỆM NHÓM  ĐỐI CHỨNG
Tốt  

(%)
Đạt  
(%)

Không đạt 
(%)

Tốt  
(%)

Đạt  
(%)

Không đạt 
(%)

TTN STN TTN STN TTN STN TTN STN TTN STN TTN STN

Nam 
sinh viên 
(n = 80)

Lực bóp tay thuận (kg) 0 6.25 38.75 55 61.25 38.75 0 6.25 38.75 30 61.25 63.75

Nằm ngửa gập thân (lần) 16.25 40 81.25 60 2.5 0 16.25 20 81.25 80 2.5 0

Bật xa tại chỗ (cm) 40 25 25 37.5 35 37.5 40 32.5 25 43.75 35 23.75

Chạy 30m XPC (giây) 22.5 10 71.25 75 6.25 15 22.5 15 71.25 81.25 6.25 3.75

Chạy con thoi 4x10m (giây) 100 96.25 0 3.75 0 0 100 96.25 0 3.75 0 0

Chạy 5 phút tùy sức (m) 5 3.75 77.5 80 17.5 16.25 5 16.25 77.5 62.5 17.5 21.25

Trung bình % 13.75 16.25 21.25 21.25 65 62.5 17.5 21.25 12.5 13.75 70 65

Nữ  
sinh viên 
(n = 45)

Lực bóp tay thuận (kg) 2.22 28.89 40 55.56 57.78 15.56 6.67 13.33 44.44 46.67 48.89 40

Nằm ngửa gập thân (lần) 4.44 11.11 71.11 77.78 24.44 11.11 2.22 4.44 57.78 62.22 40 33.33

Bật xa tại chỗ (cm) 40 40 22.22 37.78 37.78 22.22 33.33 31.11 20 28.89 46.67 40

Chạy 30m XPC (giây) 15.56 20 51.11 48.89 33.33 31.11 6.67 0 68.89 0 24.44 100

Chạy con thoi 4x10m (giây) 37.78 55.56 62.22 42.22 0 2.22 28.89 37.78 71.11 37.78 0 24.44

Chạy 5 phút tùy sức (m) 0 6.67 48.89 40 51.11 53.33 0 6.67 33.33 24.44 66.67 68.89

Trung bình % 11.11 17.78 4.44 11.11 84.44 71.11 6.67 2.22 2.22 0 91.11 97.78

ĐỐI TƯỢNG

CHỈ TIÊU

định, sự phát triển thể chất của 
họ có phần tăng trưởng trải qua 
thời gian học tập GDTC và tập 
luyện TDTT sau 01 năm học.

3. KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu đã lựa chọn 

được 08 nhóm giải pháp đảm 
bảo độ tin cậy và phù hợp với 
điều kiện thực tiễn tại đơn vị 
để nâng cao thể chất cho SV 
Trường Đại học Kiến trúc 
Thành phố Hồ Chí Minh bao 
gồm:

- Nhóm giải pháp tăng cường 
sự quản lý, kiểm soát chất lượng 
dạy - học GDTC và hoạt động 
TDTT trường học bao gồm 05 
giải pháp.

- Nhóm giải pháp tăng cường 
cải tiến nội dung chương trình 
giảng dạy GDTC bao gồm 04 
giải pháp.

- Nhóm giải pháp tăng cường 
giáo dục động cơ, ý thức học tập 
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BẢNG 7:  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC LỰA CHỌN NÂNG CAO THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN  (n=25)

NHÓM NỘI DUNG CÁC GIẢI PHÁP 
CÁC MỨC ĐÁNH GIÁ TỔNG 

ĐIỂM
TỶ LỆ 

%  3 2 0

I Nhóm giải pháp tăng cường sự quản lý, kiểm soát chất lượng dạy - học GDTC và hoạt động TDTT trường học:

1
Tăng cường sự quản lý chặt chẽ về giảng dạy GDTC giờ học 
chính khóa, quản lý việc dạy học GDTC theo qui định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và của trường

15 10 0 65 86.7

2
Tăng cường kiểm soát việc thực hiện chương trình, tiến trình, 
đề cương chi tiết, giáo án giảng dạy GDTC trong giờ học chính 
khóa.

10 15 0 60 80.0

3
Kiểm tra các chỉ số thể chất của SV ở giáo án số 1,2, và kết thúc 
môn học để nắm vững các thông số thể chất của SV, làm cơ sở 
để kiểm soát chất lượng giảng dạy 

13 9 3 57 76.0

4 Tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động giảng dạy của GV và 
hoạt động học của SV trong giờ học GDTC. 14 7 4 56 74.7

5
Tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động TDTT 
trường học của Bộ môn GDTC hàng năm và đánh giá kết quả 
thực hiện kế hoạch.

15 8 2 61 81.3

II Nhóm giải pháp tăng cường cải tiến nội dung chương trình giảng dạy GDTC.

6
Cải tiến nội dung chương trình GDTC phù hợp với điều kiện một 
cách linh hoạt hàng năm, nếu cần thiết có thể tăng giờ học 
TDTT.

10 9 6 48 64.0

7
Đảm bảo giảng dạy lý thuyết từ 10-15% thời lượng chương trình 
để SV có thể hiểu hơn tác dụng của GDTC đối với sức khỏe và 
phát triển thể chất của chính mình.

13 9 3 57 76.0

8 Tăng cường đưa các môn TDTT phù hợp với nhu cầu tập luyện 
của SV vào giờ học tự chọn GDTC. 12 8 5 52 69.3

9
Cần xây dựng hệ thống các bài tập củng cố sức khỏe và phát 
triển thể chất phù hợp với SV và phân bổ chúng một cách hợp 
lý vào các giáo án giảng dạy.

9 9 7 45 60.0

III Nhóm giải pháp tăng cường giáo dục động cơ, ý thức học tập cho SV.

10
Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về TDTT 
cho SV, được thực hiện bằng các trò chơi phù hợp vào những dịp 
chào mừng các ngày Lễ lớn hàng năm.

9 10 6 47 62.7

11
Đa dạng hóa các hình thức giáo dục, nâng cao nhận thức về vị 
trí, vai trò và tác dụng của GDTC đến sự phát triển thể chất của 
SV.

8 15 2 54 72.0

12

Mỗi giờ học GDTC, giáo viên cần lồng ghép các biện pháp giáo 
dục cần thiết để SV có thể ý thức thực sự về động cơ của mình, 
qua đó SV có thể cải thiện thái độ của mình về giờ học TDTT 
một cách tích cực.

13 9 3 57 76.0

13
Giáo dục SV xác định và xây dựng được động cơ học tập, tập 
luyện TDTT đúng đắn để hình thành cho họ có thói quen tập 
luyện TDTT thường xuyên nhằm phát triển thể chất.

16 5 4 58 77.3

14
Tăng cường kiểm tra ý thức học tập, tập luyện trong giờ học 
GDTC của SV như đảm bảo giờ lên lớp, mặc đồng phục, thực 
hiện các bài tập về nhà đầy đủ và tác phong …đúng qui định

15 10 0 65 86.7

IV Nhóm giải pháp tăng cường ứng dụng các PP giảng dạy TDTT hiệu quả. 

15
Tăng cường sử dụng các PP DH hiện đại nhằm tạo hứng thú cho 
SV trong quá trình học tập, luyện tập TDTT ở các giờ học GDTC 
nội và ngoại khóa.

7 13 5 47 62.7

16 Ứng dụng quan điểm dạy học, lấy SV làm trung tâm trong quá 
trình dạy học GDTC. 10 9 6 48 64.0
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17
Lựa chọn các PP dạy học TDTT phải đảm bảo tính vừa sức, phù 
hợp với trình độ vận động của SV, các điều kiện, cơ sở vật chất, 
dụng cụ tập luyện và các yếu tố có liên quan khác.

13 9 3 57 76.0

18

Trong quá trình giảng dạy, cần phối hợp sử dụng các phương 
pháp giảng giải, làm mẫu, phương pháp hoàn chỉnh, phân 
đoạn, tập luyện, sửa chữa đông tác sai…một cách phù hợp và có 
khoa học.

16 8 1 64 85.3

19 Áp dụng linh hoạt PP trò chơi và phương pháp thi đấu trong giờ, 
liên tục cổ vũ, khích lệ, động viên các SV tập luyện; 15 8 2 61 81.3

20
Các PP giảng dạy TDTT được sử dụng phải có tác động toàn 
diện để phát triển thể chất, kỹ thuật và phẩm chất đạo đức của 
SV.

9 15 1 57 76.0

V Nhóm giải pháp tăng cường các hoạt động tự tập, sinh hoạt ngoại khóa ở câu lạc bộ TDTT trường học. 

21 Giáo viên cho bài tập về nhà, hướng dẫn SV tự tập và kiểm tra, 
đánh giá kết quả tự tập của SV vào các giáo án sau đó. 15 10 0 65 86.7

22 Tích cực hướng dẫn SV biết cách xây dựng kế hoạch và thực 
hiện kế hoạch tự tập luyện TDTT có hiệu quả 10 9 6 48 64.0

23 Tích cực hướng dẫn SV biết cách lựa chọn các phương pháp và 
phối hợp các hình thức tập luyện TDTT từng môn phù hợp 17 6 2 63 84.0

24 Xây dựng nội dung và hình thức tập luyện TDTT ngoại khóa phù 
hợp với điều kiện của trường và của SV. 14 7 4 56 74.7

25
Thành lập thêm các câu lạc bộ TDTT theo nhu cầu tập luyện 
của SV và khuyến khích SV tham gia tập luyện các môn TDTT ở 
các câu lạc bộ trong trường và ngoài trường.

9 15 1 57 76.0

26 Giáo viên khuyến khích SV thường xuyên tự kiểm tra sự phát 
triển hình thái, thể lực của mình trong quá trình tập luyện TDTT 9 12 4 51 68.0

27
Tăng cường phụ đạo ngoại khoá có sự hướng dẫn của giáo viên 
cho SV yếu kém cả kỹ thuật và thể lực để tăng cường sự phát 
triển thể chất cho SV.

14 7 4 56 74.7

VI Nhóm giải pháp nâng cao lượng vận động trong các giờ học thực hành TDTT. 

28
Nâng cao lượng vận động cần phải tuân thủ nguyên tắc: từ nhẹ 
đến nặng, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp phải được 
kiểm tra một cách có hệ thống.

15 10 0 65 86.7

29
Lượng vận động của các bài tập nên được bố trí tăng dần theo 
qui luật và có hệ thống trong các giáo án giảng dạy thực hành 
TDTT ở các giờ học GDTC.

10 15 0 60 80.0

30

Tăng cường kiểm tra và đánh giá mức độ tác động của lượng 
vận động sau mỗi buổi tập, mỗi giai đoạn và kết thúc môn học 
để tiến hành điều chỉnh lượng vận động cho phù hợp với năng 
lực thể chất của SV

13 9 3 57 76.0

VII Nhóm giải pháp tăng cường thi đấu TDTT trường học và kiểm tra thể lực.

31
Tăng cường tổ chức các giải thi đấu thi đấu cho SV trong trường 
vào các ngày lễ lớn hàng năm. Đăng cai tổ chức các giải TDTT 
SV mở rộng ở địa bàn tỉnh tham gia.

15 8 2 61 81.3

32
Xây dựng các đội tuyển từng môn TDTT, tuyển chọn vận động 
viên thường xuyên bổ sung vào đội tuyển và đưa vận động viên 
vào các Câu lạc bộ TDTT tập luyện

10 9 6 48 64.0

33

Tăng cường sử dụng các test theo Quyết định số số 53/2008/
QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp 
loại thể lực học sinh, sinh viên để kiểm tra thể lực cho SV trong 
quá trình dạy học TDTT. Đặc biệt là lúc bắt đầu và kết thúc môn 
học GDTC, để có cơ sở đánh giá trình độ thể lực của SV.

17 6 2 63 84.0
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34 Các giáo án nên được bố trí các bài tập thể lực với hình thức 
kiểm tra để tạo cho SV có động lực thực hiện tốt. 14 7 4 56 74.7

35
Nội dung kiểm tra thể lực giữa và kết thúc môn học nhằm nâng 
cao thể lực, đáp ứng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể ở các lứa 
tuổi SV.

9 8 8 43 57.3

VIII Nhóm giải pháp tăng cường dự giờ và thảo luận của các GV trong Bộ môn.

36 Tăng cường dự giờ của GV mỗi phần 1 lần để góp ý giờ giảng cho 
GV nhằm giúp cho GV nâng cao nghệ thuật sư phạm. 8 15 2 54 72.0

37
Tăng cường thảo luận giữa các giảng viên Bộ môn GDTC vào các 
cuộc họp giao ban đưa ra các biện pháp để nâng cao thể chất 
của SV

11 9 6 51 68.0

38
Hàng năm nên tổ chức các cuộc hội thảo về công tác giảng dạy 
GDTC trường học nhằm tìm ra các GP cần thiết để nâng cao 
năng lực thể chất của SV 

7 12 6 45 60.0

cho SV bao gồm 05 giải pháp.
- Nhóm giải pháp tăng cường 

ứng dụng các phương pháp 
giảng dạy TDTT hiệu quả bao 
gồm 06 giải pháp.

- Nhóm giải pháp tăng cường 
các hoạt động tự tập, sinh hoạt 
ngoại khóa ở câu lạc bộ TDTT 
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trường học bao gồm 07 giải pháp.
- Nhóm giải pháp nâng cao 

lượng vận động trong các giờ 
học thực hành TDTT bao gồm 
03 giải pháp.

- Nhóm giải pháp tăng cường 
thi đấu TDTT trường học và kiểm 
tra thể lực bao gồm 05 giải pháp.

- Nhóm giải pháp tăng cường 
dự giờ và thảo luận của các GV 
trong Bộ môn bao gồm 03 giải 
pháp. 
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